
STT Họ tên Ngày sinh Ngày Giờ NV1 NV2 Kết quả

1 Trần Quang Trung 07/02/1989 17/08/2011 20:03 B1 B4 B1
2 Đinh Văn Tùng 04/06/1990 17/08/2011 20:04 B1 B3 B1
3 Ngô Văn Chiêm 02/12/1990 17/08/2011 20:04 B1 B3 B1
4 Lê Văn Hiếu 15/10/1989 17/08/2011 21:52 B3 B4 B1
5 Vũ Đình Tuấn 04/01/1989 B1
6 Lê Thành Trung 05/01/1989 B1
7 Nguyễn Mạnh Chiến 14/08/1989 B2
8 Ngô Văn Dương 30/11/1989 B2
9 Vũ Thị Quế 05/02/1990 B2

10 Trần Đình Dũng 09/03/1990 B2
11 Phạm Thị An 08/09/1990 B2
12 Nguyễn Tuấn Trung 12/09/1990 B2
13 Nguyễn Văn Linh 04/01/1991 B2
14 Lại Nguyên Khôi 06/02/1991 B2
15 Trần Quang Anh 15/01/1989 17/08/2011 20:00 B3 B2 B3
16 Bế Minh Khánh 16/06/1989 17/08/2011 20:00 B3 B2 B3
17 Đinh Xuân Dũng 22/08/1990 17/08/2011 20:00 B3 B2 B3
18 Đinh Thị Hương Giang 29/09/1990 17/08/2011 20:00 B3 B4 B3
19 Hoàng Thị Cúc 30/05/1991 17/08/2011 20:00 B3 B4 B3
20 Nguyễn Văn Lương 22/01/1989 17/08/2011 20:01 B3 B4 B3
21 Lê Vũ Nam 26/09/1989 17/08/2011 20:01 B3 B4 B3
22 Bùi Thanh Minh 30/10/1989 17/08/2011 20:01 B3 B4 B3
23 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 27/11/1989 17/08/2011 20:01 B3 B4 B3
24 Nguyễn Hoàng Anh 16/01/1990 17/08/2011 20:01 B3 B4 B3
25 Đinh Trọng Ninh 20/01/1990 17/08/2011 20:01 B3 B4 B3
26 Quàng Văn Liêm 05/02/1990 17/08/2011 20:01 B3 B4 B3
27 Bùi Thế Hải 14/11/1989 17/08/2011 20:00 B4 B2 B4
28 Trần Thu Trang 13/09/1990 17/08/2011 20:00 B4 B2 B4
29 Nguyễn Việt Thành 23/07/1990 17/08/2011 20:00 B4 B3 B4
30 Hồ Thị Thúy 06/08/1990 17/08/2011 20:01 B3 B4 B4
31 Nguyễn Mạnh Duy 04/06/1989 17/08/2011 20:01 B4 B2 B4
32 Lưu Thị Hoài Thu 11/12/1990 17/08/2011 20:01 B4 B2 B4
33 Trần Mai Long 25/12/1989 17/08/2011 20:02 B3 B4 B4
34 Vũ Chu Đức 08/02/1990 17/08/2011 20:02 B3 B4 B4
35 Đỗ Quốc Tuấn 24/04/1990 17/08/2011 20:02 B4 B3 B4
36 Nguyễn Văn Tân 20/12/1987 17/08/2011 20:03 B4 B3 B4
37 Nguyễn Thị Nhung 07/09/1990 17/08/2011 20:07 B4 B5 B4
38 Nguyễn Đình Thắng 17/01/1989 17/08/2011 20:10 B4 B3 B4
39 Nguyễn Văn Trường 14/01/1988 17/08/2011 20:12 B4 B3 B4
40 Phan Cao Phong 07/06/1990 17/08/2011 20:55 B4 B3 B4
41 Nguyễn Quốc Việt 17/05/1989 17/08/2011 20:58 B4 B5 B4



42 Nguyễn Xuân Trường 15/10/1990 18/08/2011 11:58 B4 B5 B4
43 Bùi Thị Năm 20/12/1989 17/08/2011 11:46 B4 B5 B5
44 Nguyễn Thanh Tùng 22/12/1988 17/08/2011 20:01 B5 B4 B5
45 Nguyễn Thị Huệ 02/01/1990 17/08/2011 20:06 B3 B4 B5
46 Đỗ Anh Tú 23/06/1990 17/08/2011 20:08 B3 B4 B5
47 Trần Quang Huy 22/11/1990 17/08/2011 20:17 B3 B4 B5
48 Trần Thu Hằng 01/11/1990 17/08/2011 20:22 B5 B2 B5
49 Trần Văn Minh 10/02/1990 17/08/2011 20:25 B3 B4 B5
50 Nguyễn Thị Kim 06/11/1990 17/08/2011 20:26 B5 B2 B5
51 Nguyễn Văn Sỹ 20/09/1990 17/08/2011 20:49 B3 B4 B5
52 Nguyễn Đức Toản 04/03/1989 17/08/2011 22:06 B3 B5 B5


